Week 22: 
[bookmark: _GoBack]


UNIT 10:   RECYCLING
GETTING STARTED – LISTEN & READ 



1/ New words:
· recycle (v) 
· reduce (v)
· reuse (v)
· wrap (v)
· fertilizer (n) 		 fertilize (v)
· representative (n)	 represent (v)
· package (n) (v)	 packing (n)
· plastic bag (n)
· cloth bag (n)
· throw – threw – thrown (v) 
2/ Getting started (Học sinh đọc gợi ý trong sgk trang 89 và nghĩ ra ít nhất 4 cách có thể làm giảm lượng rác thải)
Ex: We should use cloth bags instead of plastic bags.
       We should reuse plastic bags. 
3/ Listen and read: (Học sinh luyện tập đọc đoạn đối thoại và sau đó trả lời  5 câu hỏi ở phần Answer sgk trang 90)
a. What does Miss Blake mean by reduce?
b. What things can we reuse?
c. What does recycle mean?
d. Where can we look for information on recycling things?
e. Why does Miss Blake tell Lan that we shouldn’t use plastic bags at all?
3/ Exercises: Word form
1. Reduce means not buying products which are………………… .	(overpackage)
2. Linda is one of the ……………………..from Friends of the Earth. (represent)
3. The country’s 	…………………….. resources include forests, coal and oil. (nature)
4. Waste paper can be ……………………..after being recycling. (use)
5. It’s ……………………..to cross the avenue. (danger)
6. Compost is a wonderful…………………….. It helps plants grow. (fertilize)
7. Share your ……………………..story with our readers! (recycle)
8. Air is a ……………………..of gases. (mix)
9. Attractive ……………………..can help to sell products. (package)
10. These products are ……………………..friendly. (environment)
11. This novel is not……………………..of all his works. (represent)
12. The outbreak of the flu epidemic resulted in a sharp …………….. in the number of tourists. (reduce)
13. Recycling programs have helped to solve some of the………………….. problems. (environment)
14. These plants grow well in……………………..soil by the river. (fertilize)
15. This book is very interesting; it contains lots of ………………..information. (use)
16. The river has been used for many years as an ……………waste dump. (industry)
17. All of the students in my class elected Huong as our	………………... (represent)
18. The silence and ………. of the house made the children feel frightened. (empty)
19.  Farmers use different kinds of ……………………..to enrich the soil. (fertilize)
20. We are very surprised at the speed of the	 ……………… of the city. (industrial)
GVBM yêu cầu các em:
- Viết bài vào tập bài học (từ vựng, và bài tập)
- Tìm nghĩa của từ vựng mới, ghi bên cạnh.
- Các em đọc lại bài hội thoại Unit 10 – Listen and read, làm bài tập 2 trang 90 và bài tập word form

GVBM sẽ kiểm tra tập, và dạy lại bài sau khi các em đi học lại.


























Week 22: 

UNIT 10:   RECYCLING
SPEAK - LISTEN



1/ New words:
· Glass (n) 	 glassware (n)
· Metal (n)
· Fabric (n)
· Leather (n)
· Compost (n)
· Grain (n)
· Heap (n)
· Shade (n)
2/ Model conversation:
1) A: Which group do shoes belong to?
B: Put them in "leather".
A: What can we do with those shoes?
B: We can recycle them and make them into new ones.
2) A: Are clothes "fabric"?
B: That's right.
A: What will we do with it?
B: We make it into shopping bags.
3/ Listen: (Học sinh đọc và trả lời 3 câu hỏi của phần listen, không cần viết lại nội dung phần nghe.)
a. What type of garbage can you put in the compost?
Today I'm going to explain how to start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells - but wash the shells first - and tissues. Don't use any meat or grain products because this attracts rats.
b. Where is the best place for a compost heap?
Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.
c. Should you water the compost?
The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.
d. How long does it take before you can use the compost?
Keep adding to the pile and after about six months, your compost will be ready to use as fertilizer.
GVBM yêu cầu các em:
- Viết bài vào tập bài học ( từ vựng, ngữ pháp, và bài tập)
- Tìm nghĩa của từ vựng mới, ghi bên cạnh.
- Các em đọc lại bài hội thoại Unit 11 – A 1, làm bài tập 1, 2  

GVBM sẽ kiểm tra tập, và dạy lại bài sau khi các em đi học lại.
























